	PHÒNG GD - ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CAO AN
	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2017-2018 

                                                   Thực hiện: Từ ngày 23 tháng 10 năm 2017


	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TĐCM hiện tại
	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
	Kiêm nhiệm
	Tổng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trường Sơn
	ĐH Toán Tin
	TC Toán 9AB (2)
	
	2
	HT

	2
	Phạm Thị Hiền
	ĐH Toán
	Toán 8A (4)
	
	4
	PHT

	3
	Phạm Văn Cử
	ĐH Toán
	GVCN 9B (4), Toán 9AB (8), Toán 8C (4)                      
	TTCM (3)
	19
	

	4
	Vũ Hữu Phong
	ĐH Toán Tin
	GVCN 9C (4), Toán+TC 9C (5), 6AB (8)                 
	
	17
	

	5
	Vũ Thị Phượng
	CĐ Toán- Tin
	GVCN 7D (4), Toán 7AD,8B (12), TC Toán 8ABC (3)
	
	19
	

	6
	Vũ Thị Lan
	CĐ Toán- Tin
	Toán  6C (4), Toán 7BC (8), CN 6 ABC(6)
	
	18
	

	7
	Bùi Thị Diễm
	ĐH Lý- Hoá
	(Xin nghỉ dạy, đi chữa hiếm muộn từ ngày 02/10/2017)
	
	/
	

	8
	Trần Thị Xuân Sắc
	CĐ Lý- CN
	Lí 9 (6), Lí 7 (4), Lý 6 (3), Lý 8 (3), CN 8 (3)             
	
	19
	

	9
	Lê Thị Hường
	ĐH Sinh,CĐH
	Sinh 9 (6), Sinh 7 (8), CN 7 (4), Hoá 8 (6)            
	TP
	24
	

	10
	Lương Thị Liên
	CĐ Hoá- Sinh 
	GVCN 6C (4), Hoá 9ABC (6), Sinh 6 (6), Sinh 8 (6)  
	
	22
	

	11
	Nguyễn Văn Hồng
	ĐH TD
	TD 6A (2), TD 8 (6), TD 9 (6)   NKTD (1)                (BD Điền kinh)
	 CTCĐ (3)
	18
	

	12
	Phạm Thị Vân
	ĐH Tin
	GVCN 7A (4), Tin học 6 (6), Tin 7(8)
	CNTT (1)
	19
	

	13
	Hoàng Thị Thảo
	ĐH MT, Đ
	Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 (13)
	TPT, BTĐ(6)
	19
	

	14
	Nguyễn Minh Tân
	ĐH Sử, CD
	GVCN 8C (4), GDCD 7,8,9 (10), Sử 8C (2)            
	TTCM (3)
	19
	

	15
	Đỗ Thị Đào
	ĐH Văn 
	GVCN 9A (4), Văn 9AB (10)+TC 9A(1), Văn 8C (4)
	TP
	19
	

	16
	Lê Thị Châm
	ĐH Văn
	GVCN 6A (4), Văn 6A (4), Văn 7D (4)
	CSVC, LĐ(6)
	18
	

	17
	Nguyễn Thị Chính
	ĐH Văn
	GVCN 8B (4), Văn 9C (5), Văn 8AB (8), TC Văn 9BC (2)
	
	19
	

	18
	Cao Thị Hằng
	CĐ Văn
	GVCN 6B (4), Văn 6BC (8); GDCD 6ACD (3)
	TV (4)
	19
	

	19
	Mạc Thị Hương
	ĐH Văn
	GVCN 7B (4), Văn 7 ABC (12), TC Văn 8 (3)
	
	19
	

	20
	Nguyễn Văn Diện
	CĐ Văn- Sử
	Sử 6 (3); Sử 7ABCD (8), Sử 8AB (4), Sử 9 (3)                       
	TTr (2)
	20
	

	21
	Nguyễn Văn Chiến
	ĐH Địa
	Địa 6 (3); Địa 7ABCD (8), Địa 8 (3), Địa 9 (6)           
	
	20
	

	22
	Đỗ Thị Thu Hương
	ĐH T.Anh
	T.Anh 9 (6), T.Anh 7 (12)                                            
	
	18
	

	23
	Nghiêm T.Thu Hằng
	ĐH T.Anh
	T.Anh 6 (9), T.Anh 8 (9)
	
	18
	

	24
	Nguyễn Thị Phúc
	ĐH Âm nhạc
	GVCN 8A (4), Nhạc 6, 7, 8 (10), CN 9 (3)
	
	17
	

	25
	Nguyễn Thế Hưng
	ĐH TDTT
	GVCN 7C (4), Thể dục 7 (8) + TD 6BC (4)                   (BD Điền kinh)
	
	16
	

	26
	Nguyễn Thị Huế
	CĐ QTVP
	Văn thư - Thủ  quỹ  (TKHĐ)
	TT Tổ HC
	
	

	27
	Phạm Thị Thu Oanh
	CĐ Thiết bị
	Thiết bị dạy học, YTHĐ
	
	
	

	28
	Ng. Thị Thu Hường
	ĐH Kế toán
	Kế toán
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Hoà
	CĐ Thư viện
	Thư viện, YTHĐ  (Nghỉ thai sản từ 25/9/2017)
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Hoa
	CĐ Văn
	(Nghỉ ốm từ 21/9/2017)- Nghỉ hưu từ 01/10/2017.
	
	
	


                                                                                                               Cao An, ngày 21 tháng 10 năm 2017
                                                                                                                 Hiệu trưởng
                                                                                                                   NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
	PHÒNG GD - ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CAO AN
	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2017-2018 

                                                   Thực hiện: Từ ngày 09 tháng 10 năm 2017


	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TĐCM hiện tại
	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
	Kiêm nhiệm
	Tổng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trường Sơn
	ĐH Toán Tin
	TC Toán 9AB (2)
	
	2
	HT

	2
	Phạm Thị Hiền
	ĐH Toán
	Toán 8A (4)
	
	4
	PHT

	3
	Phạm Văn Cử
	ĐH Toán
	GVCN 9B (4), Toán 9AB (8), Toán 8C (4)                      (BD Casio 9)
	TTCM (3)
	19
	

	4
	Vũ Hữu Phong
	ĐH Toán Tin
	GVCN 9C (4), Toán+TC 9C (5), 6AB (8)                 (BD Toán 9)
	
	17
	

	5
	Vũ Thị Phượng
	CĐ Toán- Tin
	GVCN 7D (4), Toán 7AD,8B (12), TC Toán 8ABC (3)
	
	19
	

	6
	Vũ Thị Lan
	CĐ Toán- Tin
	Toán  6C (4), Toán 7BC (8), CN 6 ABC(6)
	
	18
	

	7
	Bùi Thị Diễm
	ĐH Lý- Hoá
	(Xin nghỉ dạy, đi chữa hiếm muộn từ ngày 02/10/2017)
	
	/
	

	8
	Trần Thị Xuân Sắc
	CĐ Lý- CN
	Lí 9 (6), Lí 7 (4), Lý 6 (3), Lý 8 (3), CN 8 (6)             (BD Lý 9)
	
	22
	

	9
	Lê Thị Hường
	ĐH Sinh,CĐH
	Sinh 9 (6), Sinh 7 (8), CN 7 (4), Hoá 8 (6)                (BD Sinh 9)
	TP
	24
	

	10
	Lương Thị Liên
	CĐ Hoá- Sinh 
	GVCN 6C (4), Hoá 9ABC (6), Sinh 6 (6), Sinh 8 (6)  (BD Hoá 9)
	
	22
	

	11
	Nguyễn Văn Hồng
	ĐH TD
	TD 6A (2), TD 8 (6), TD 9 (6)   NKTD (1)                (BD Điền kinh)
	 CTCĐ (3)
	18
	

	12
	Phạm Thị Vân
	ĐH Tin
	GVCN 7A (4), Tin học 6 (6), Tin 7(8)
	CNTT (1)
	19
	

	13
	Hoàng Thị Thảo
	ĐH MT, Đ
	Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 (13)
	TPT, BTĐ(6)
	19
	

	14
	Nguyễn Minh Tân
	ĐH Sử, CD
	GVCN 8C (4), GDCD 7,8,9 (10), Sử 8C (2)             (BD Sử 9)
	TTCM (3)
	19
	

	15
	Đỗ Thị Đào
	ĐH Văn 
	GVCN 9A (4), Văn 9AB (10)+TC 9A(1), Văn 8C (4)(BD Văn 9)
	TP
	19
	

	16
	Lê Thị Châm
	ĐH Văn
	GVCN 6A (4), Văn 6A (4), Văn 7D (4)
	CSVC, LĐ(6)
	18
	

	17
	Nguyễn Thị Chính
	ĐH Văn
	GVCN 8B (4), Văn 9C (5), Văn 8AB (8), TC Văn 9BC (2)
	
	19
	

	18
	Cao Thị Hằng
	CĐ Văn
	GVCN 6B (4), Văn 6BC (8); GDCD 6ACD (3)
	TV (4)
	19
	

	19
	Mạc Thị Hương
	ĐH Văn
	GVCN 7B (4), Văn 7 ABC (12), TC Văn 8 (3)
	
	19
	

	20
	Nguyễn Văn Diện
	CĐ Văn- Sử
	Sử 6 (3); Sử 7ABCD (8), Sử 8AB (4), Sử 9 (3)                       
	TTr (2)
	20
	

	21
	Nguyễn Văn Chiến
	ĐH Địa
	Địa 6 (3); Địa 7ABCD (8), Địa 8 (3), Địa 9 (6)           (BD Địa 9)
	
	20
	

	22
	Đỗ Thị Thu Hương
	ĐH T.Anh
	T.Anh 9 (6), T.Anh 7 (12)                                            (BD Anh 9)
	
	18
	

	23
	Nghiêm T.Thu Hằng
	ĐH T.Anh
	T.Anh 6 (9), T.Anh 8 (9)
	
	18
	

	24
	Nguyễn Thị Phúc
	ĐH Âm nhạc
	GVCN 8A (4), Nhạc 6, 7, 8 (10), CN 9 (3)
	
	17
	

	25
	Nguyễn Thế Hưng
	ĐH TDTT
	GVCN 7C (4), Thể dục 7 (8) + TD 6BC (4)  (HĐ theo tiết)
	
	16
	

	26
	Nguyễn Thị Huế
	CĐ QTVP
	Văn thư - Thủ  quỹ  (TKHĐ)
	TT Tổ HC
	
	

	27
	Phạm Thị Thu Oanh
	CĐ Thiết bị
	Thiết bị dạy học, YTHĐ
	
	
	

	28
	Ng. Thị Thu Hường
	ĐH Kế toán
	Kế toán
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Hoà
	CĐ Thư viện
	Thư viện, YTHĐ  (Nghỉ thai sản từ 25/9/2017)
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Hoa
	CĐ Văn
	(Nghỉ ốm từ 21/9/2017)- Nghỉ hưu từ 01/10/2017.
	
	
	


                                                                                                               Cao An, ngày 07 tháng 10 năm 2017
                                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                                                   NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

	PHÒNG GD - ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CAO AN
	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2017-2018 

                                                   Thực hiện: Từ ngày 25 tháng 9 năm 2017


	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TĐCM hiện tại
	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
	Kiêm nhiệm
	Tổng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trường Sơn
	ĐH Toán Tin
	TC Toán 9AB (2)
	
	2
	HT

	2
	Phạm Thị Hiền
	ĐH Toán
	Toán 8A (4)
	
	4
	PHT

	3
	Phạm Văn Cử
	ĐH Toán
	GVCN 9B (4), Toán 9AB (8), Toán 8C (4)                      (BD Casio 9)
	TTCM (3)
	19
	

	4
	Vũ Hữu Phong
	ĐH Toán Tin
	GVCN 9C (4), Toán+TC 9C (5), 6AB (8)                 (BD Toán 9)
	
	17
	

	5
	Vũ Thị Phượng
	CĐ Toán- Tin
	GVCN 7D (4), Toán 7AD,8B (12), TC Toán 8ABC (3)
	
	19
	

	6
	Vũ Thị Lan
	CĐ Toán- Tin
	Toán  6C (4), Toán 7BC (8), CN 6 ABC(6)
	
	18
	

	7
	Bùi Thị Diễm
	ĐH Lý- Hoá
	Lý 6 (3), Lý 7AB (2), Lý 8 (3), Hoá 8 (6), Hoá 9BC (4)
	
	18
	

	8
	Trần Thị Xuân Sắc
	CĐ Lý- CN
	GVCN 7C (4); Lí 9 (6), Lí 7CD (2), CN 8 (6)             (BD Lý 9)
	
	18
	

	9
	Lê Thị Hường
	ĐH Sinh,CĐH
	Sinh 9 (6), Sinh 7 (8), CN 7 (4)                                   (BD Sinh 9)
	TP
	18
	

	10
	Lương Thị Liên
	CĐ Hoá- Sinh 
	GVCN 6C (4), Hoá 9A (2), Sinh 6 (6), Sinh 8 (6)       (BD Hoá 9)
	
	18
	

	11
	Nguyễn Văn Hồng
	ĐH TD
	TD 6A (2), TD 8 (6), TD 9 (6)   NKTD (1)                (BD Điền kinh)
	 CTCĐ (3)
	18
	

	12
	Phạm Thị Vân
	ĐH Tin
	GVCN 7A (4), Tin học 6 (6), Tin 7(8)
	CNTT (1)
	19
	

	13
	Hoàng Thị Thảo
	ĐH MT, Đ
	Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 (13)
	TPT, BTĐ(6)
	19
	

	14
	Nguyễn Minh Tân
	ĐH Sử, CD
	GVCN 8C (4), GDCD 7,8,9 (10), Sử 8C (2)             (BD Sử 9)
	TTCM (3)
	19
	

	15
	Đỗ Thị Đào
	ĐH Văn 
	GVCN 9A (4), Văn 9AB (10)+TC 9A(1), Văn 8C (4)(BD Văn 9)
	TP
	19
	

	16
	Lê Thị Châm
	ĐH Văn
	GVCN 6A (4), Văn 6A (4), Văn 7D (4)
	CSVC, LĐ(6)
	18
	

	17
	Nguyễn Thị Chính
	ĐH Văn
	GVCN 8B (4), Văn 9C (5), Văn 8AB (8), TC Văn 9BC (2)
	
	19
	

	18
	Cao Thị Hằng
	CĐ Văn
	GVCN 6B (4), Văn 6BC (8); GDCD 6ACD (3)
	TV (4)
	19
	

	19
	Mạc Thị Hương
	ĐH Văn
	GVCN 7B (4), Văn 7 ABC (12), TC Văn 8 (3)
	
	19
	

	20
	Nguyễn Văn Diện
	CĐ Văn- Sử
	Sử 6 (3); Sử 7ABCD (8), Sử 8AB (4), Sử 9 (3)                       
	TTr (2)
	20
	

	21
	Nguyễn Văn Chiến
	ĐH Địa
	Địa 6 (3); Địa 7ABCD (8), Địa 8 (3), Địa 9 (6)           (BD Địa 9)
	
	20
	

	22
	Đỗ Thị Thu Hương
	ĐH T.Anh
	T.Anh 9 (6), T.Anh 7 (12)                                            (BD Anh 9)
	
	18
	

	23
	Nghiêm T.Thu Hằng
	ĐH T.Anh
	T.Anh 6 (9), T.Anh 8 (9)
	
	18
	

	24
	Nguyễn Thị Phúc
	ĐH Âm nhạc
	GVCN 8A (4), Nhạc 6, 7, 8 (10), CN 9 (3)
	
	17
	

	25
	Nguyễn Thế Hưng
	ĐH TDTT
	Thể dục 7 (8) + TD 6BC (4)  (HĐ theo tiết)
	
	12
	

	26
	Nguyễn Thị Huế
	CĐ QTVP
	Văn thư - Thủ  quỹ  (TKHĐ)
	TT Tổ HC
	
	

	27
	Phạm Thị Thu Oanh
	CĐ Thiết bị
	Thiết bị dạy học, YTHĐ
	
	
	

	28
	Ng. Thị Thu Hường
	ĐH Kế toán
	Kế toán
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Hoà
	CĐ Thư viện
	Thư viện, YTHĐ  (Nghỉ thai sản từ 25/9/2017)
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Hoa
	CĐ Văn
	(Nghỉ ốm từ 21/9/2017)- Nghỉ hưu từ 01/10/2017.
	
	
	


                                                                                                               Cao An, ngày 23 tháng 9 năm 2017
                                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                                                   NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

	PHÒNG GD - ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CAO AN
	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2017-2018 

                                                   Thực hiện: Từ ngày 28 tháng 8 năm 2017


	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TĐCM hiện tại
	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
	Kiêm nhiệm
	Tổng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trường Sơn
	ĐH Toán Tin
	TC Toán 9AB (2)
	
	2
	HT

	2
	Phạm Thị Hiền
	ĐH Toán
	Toán 8A (4)
	
	4
	PHT

	3
	Phạm Văn Cử
	ĐH Toán
	GVCN 9B (4), Toán 9AB (8), Toán 8C (4)                      (BD Casio 9)
	TTCM (3)
	19
	

	4
	Vũ Hữu Phong
	ĐH Toán Tin
	GVCN 9C (4), Toán+TC 9C (5), 6AB (8)                 (BD Toán 9)
	
	17
	

	5
	Vũ Thị Phượng
	CĐ Toán- Tin
	GVCN 7D (4), Toán 7AD,8B (12), TC Toán 8ABC (3)
	
	19
	

	6
	Vũ Thị Lan
	CĐ Toán- Tin
	Toán  6C (4), Toán 7BC (8), CN 6 A(2)
	
	14
	

	7
	Bùi Thị Diễm
	ĐH Lý- Hoá
	Lý 6 (3), Lý 7AB (2), Lý 8 (3), Hoá 8 (6), Hoá 9BC (4)
	
	18
	

	8
	Trần Thị Xuân Sắc
	CĐ Lý- CN
	GVCN 7C (4); Lí 9 (6), Lí 7CD (2), CN 8 (6)             (BD Lý 9)
	
	18
	

	9
	Lê Thị Hường
	ĐH Sinh,CĐH
	Sinh 9 (6), Sinh 7 (8), CN 7 (4)                                   (BD Sinh 9)
	TP
	18
	

	10
	Lương Thị Liên
	CĐ Hoá- Sinh 
	GVCN 6C (4), Hoá 9A (2), Sinh 6 (6), Sinh 8 (6)       (BD Hoá 9)
	
	18
	

	11
	Nguyễn Văn Hồng
	ĐH TD
	TD 6 (6), TD 8 (6), TD 9 (6)                                    (BD Điền kinh)
	NKTD 
	18+
	

	12
	Phạm Thị Vân
	ĐH Tin
	GVCN 7A (4), Tin học 6 (6), Tin 7(8)
	CNTT (1)
	19
	

	13
	Hoàng Thị Thảo
	ĐH MT, Đ
	Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 (13)
	TPT, BTĐ(6)
	19
	

	14
	Nguyễn Minh Tân
	ĐH Sử, CD
	GVCN 8C (4), GDCD 6,7AB,8,9 (11)                          (BD Sử 9)
	TTCM (3)
	18
	

	15
	Đỗ Thị Đào
	ĐH Văn 
	GVCN 9A (4), Văn 9AB (10), Văn 8C (4)                  (BD Văn 9)
	TP
	18
	

	16
	Lê Thị Châm
	ĐH Văn
	GVCN 6A (4), Văn 6A (4), Văn 7D (4)
	CSVC, LĐ(6)
	18
	

	17
	Nguyễn Thị Chính
	ĐH Văn
	GVCN 8B (4), Văn 9C (5), Văn 8AB (8)
	
	17
	

	18
	Cao Thị Hằng
	CĐ Văn
	GVCN 6B (4), Văn 6BC (8); CN 6 BC (4), GDCD 7CD (2)
	
	18
	

	19
	Mạc Thị Hương
	ĐH Văn
	GVCN 7B (4), Văn 7 ABC (12),
	
	16
	

	20
	Nguyễn Văn Diện
	CĐ Văn- Sử
	Sử 6 (3); Sử 7AB (4), Sử 8 (6), Sử 9 (3)                       
	TTr (2)
	18
	

	21
	Nguyễn Văn Chiến
	ĐH Địa
	Địa 6 (3); Địa 7AB (4), Địa 8 (3), Địa 9 (6)                 (BD Địa 9)
	
	16
	

	22
	Đỗ Thị Thu Hương
	ĐH T.Anh
	T.Anh 9 (6), T.Anh 7 (12)                                            (BD Anh 9)
	CTCĐ (3)
	21
	

	23
	Nghiêm T.Thu Hằng
	ĐH T.Anh
	T.Anh 6 (9), T.Anh 8 (9)
	
	18
	

	24
	Nguyễn Thị Phúc
	ĐH Âm nhạc
	GVCN 8A (4), Nhạc 6, 7, 8 (10), CN 9 (3)
	
	17
	

	25
	Nguyễn Thị Hoa
	CĐ Văn
	TC Văn 8 (3); TC Văn 9 (3), Sử 7CD (4); Địa 7CD (4)
	LĐCSVC
	14+
	

	26
	Nguyễn Thế Hưng
	ĐH TDTT
	Thể dục 7 (8) (HĐ theo tiết)
	
	8
	

	27
	Nguyễn Thị Huế
	CĐ QTVP
	Văn thư - Thủ  quỹ  (TKHĐ)
	TT Tổ HC
	
	

	28
	Phạm Thị Thu Oanh
	CĐ Thiết bị
	Thiết bị dạy học, YTHĐ
	
	
	

	29
	Ng. Thị Thu Hường
	ĐH Kế toán
	Kế toán
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Hoà
	CĐ Thư viện
	Thư viện, YTHĐ
	
	
	


                                                                                                               Cao An, ngày 25 tháng 08  năm 2017
                                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                                                   NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

	PHÒNG GD - ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CAO AN
	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2017-2018 

                                                   Thực hiện: Từ ngày 21 tháng 8 năm 2017


	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TĐCM hiện tại
	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
	Kiêm nhiệm
	Tổng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trường Sơn
	ĐH Toán Tin
	TC Toán 9AB (2)
	
	2
	HT

	2
	Phạm Thị Hiền
	ĐH Toán
	Toán 8A (4)
	
	4
	PHT

	3
	Phạm Văn Cử
	ĐH Toán
	Toán 9AB (8), Toán 8BC (8)                                                     
	TTCM (3)
	19
	

	4
	Vũ Hữu Phong
	ĐH Toán Tin
	GVCN 9C (4), Toán+TC 9C (5), 6ABC (12)             
	
	21
	

	5
	Vũ Thị Phượng
	CĐ Toán- Tin
	Toán 7ABCD (16), TC  Toán 8ABC (3)
	
	19
	

	6
	Bùi Thị Diễm
	ĐH Lý- Hoá
	GVCN 6C (4); Lý 6(3), Hoá 8 (6), Hoá 9BC (4), CN 8AB(4)
	
	21
	

	7
	Trần Thị Xuân Sắc
	CĐLý- CN
	GVCN 7C (4); Lí 9 (6), Lí 8 (3), Lí 7 (4), CN 8C (2)   
	
	19
	

	8
	Lê Thị Hường
	ĐH Sinh,CĐH
	GVCN 9B (4), Sinh 9(6), Sinh 6(6), Sinh 8(6)            
	TP
	22
	

	9
	Lương Thị Liên
	CĐ Hoá- Sinh 
	GVCN 7D (4), Hoá 9A (2), Sinh 7 (8), CN 7(4)          
	
	18
	

	10
	Nguyễn Văn Hồng
	ĐH TD
	TD 6 (6), TD 7 (8), TD 8 (6), TD 9 (6)
	NKTD 
	26
	

	11
	Phạm Thị Vân
	ĐH Tin
	GVCN 7A (4), Tin học 6 (6), Tin 7(8)
	CNTT (1)
	19
	

	12
	Hoàng Thị Thảo
	ĐH MT, Đ
	Mỹ thuật 6, 7, 8, 9 (13)
	TPT, BTĐ(6)
	19
	

	13
	Nguyễn Minh Tân
	ĐH Sử, CD
	GVCN 8C (4), GDCD 6,7,8,9 (13)
	TTCM (3)
	20
	

	14
	Đỗ Thị Đào
	ĐH Văn 
	GVCN 9A (4), Văn 9AB (10), Văn 8C (4)                  
	TP
	18
	

	15
	Lê Thị Châm
	ĐH Văn
	GVCN 6A (4), Văn 6A (4), Văn 7D (4)
	CSVC, LĐ(6)
	18
	

	16
	Nguyễn Thị Chính
	ĐH Văn
	GVCN 8B (4), Văn 9C (5), Văn 8AB (8)
	
	17
	

	17
	Cao Thị Hằng
	CĐ Văn
	GVCN 6B (4), Văn 6BC (8); CN 6 (6)
	
	18
	

	18
	Mạc Thị Hương
	ĐH Văn
	GVCN 7B (4), Văn 7 ABC (12),
	
	16
	

	19
	Nguyễn Văn Diện
	CĐ Văn- Sử
	Sử 6 (3); Sử 7AB (4), Sử 8 (6), Sử 9 (3)                       
	TTr (2)
	18
	

	20
	Nguyễn Văn Chiến
	ĐH Địa
	Địa 6 (3); Địa 7AB (4), Địa 8 (3), Địa 9 (6)                 
	
	16
	

	21
	Đỗ Thị Thu Hương
	ĐH T.Anh
	T.Anh 9 (6), T.Anh 7 (12)                                            
	CTCĐ (3)
	21
	

	22
	Nghiêm T.Thu Hằng
	ĐH T.Anh
	T.Anh 6 (12), T.Anh 8 (9)
	
	21
	

	23
	Nguyễn Thị Phúc
	ĐH Âm nhạc
	GVCN 8A (4), Nhạc 6, 7, 8 (10), CN 9 (3)
	
	17
	

	24
	Nguyễn Thị Hoa
	CĐ Văn
	TC Văn 8 (3); TC Văn 9 (3), Sử 7CD (4); Địa 7CD (4)
	LĐCSVC
	14+
	

	25
	Nguyễn Thị Huế
	CĐ QTVP
	Văn thư (TKHĐ)
	TT Tổ HC
	
	

	26
	Phạm Thị Thu Oanh
	CĐ Thiết bị
	Thiết bị dạy học, YTHĐ
	
	
	

	27
	Ng. Thị Thu Hường
	CĐ Kế toán
	Kế toán
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Hoà
	CĐ Thư viện
	Thư viện 
	
	
	


                                                                                                               Cao An, ngày 15 tháng 08  năm 2017
                                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                                                   NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

	PHÒNG GD - ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CAO AN
-------------------
	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2016-2017 

--------------------
                                                   Thực hiện: Từ ngày 13 tháng 03 năm 2017


	S

TT
	HỌ VÀ TÊN
	Trình độ chuyên môn
	Phân công giảng dạy, kiêm nhiệm
	Tổng số tiết giảng dạy, kiêm nhiệm
	Ghi chú

	
	
	CM gốc
	Hiện nay
	Môn

2 
đã học
	Hiện đang học
	Giảng dạy 
	Kiêm nhiệm
	
	

	1
	Nguyễn Trường Sơn
	10+3 Toán-Lý
	ĐH Toán
	Tin 
	
	TC Toán 9AB (2)
	
	2
	HT

	2
	Phạm Thị Hiền
	CĐ Toán
	ĐH Toán
	
	
	Toán 7A (4)
	
	4
	PHT

	3
	Phạm Văn Cử
	CĐ Toán
	ĐH Toán
	
	
	Toán 8AB (8), Toán 7BC (8)
	TTCM (3)
	19
	

	4
	Vũ Hữu Phong
	CĐ Toán- Tin
	ĐH Toán
	
	
	GVCN 9B (4), Toán 9AB, 8C (12), TC Toán 8 (3)
	
	19
	

	5
	Vũ Thị Phượng
	CĐ Toán- Tin
	CĐ Toán- Tin
	
	
	Toán 6ABCD (16)
	
	16
	

	6
	Bùi Thị Diễm
	ĐH Lý- Hoá
	ĐH Lý- Hoá
	
	
	GVCN 8C (4); Lý 6(4), 7 (3), Hoá 8 (6), CN 6B(2)
	
	19
	

	7
	Trần Thị Xuân Sắc
	CĐ Lý- CN
	CĐLý- CN
	
	
	GVCN 8B (4); Lí 9AB(4), 8 (3), CN 9 (2), 8 (3)
	
	16
	

	8
	Lê Thị Hường
	CĐ Hoá- Sinh 
	ĐH Sinh 
	
	
	Sinh 9 AB (4), 7ABC (6), 6ABCD (8)
	TP
	18
	

	9
	Lương Thị Liên
	CĐ Hoá- Sinh
	CĐ Hoá- Sinh 
	
	
	Hoá 9 (4), Sinh 8 (6), CN 7ABC (6) 
	
	16
	

	10
	Nguyễn Văn Hồng
	CĐ TD
	ĐH TD
	
	
	TD 7 (6), 8 (6), 9 (4)
	BD, NKTD (3)
	19
	

	11
	Nguyễn Xuân Phương
	CĐ TD- Đội
	CĐ TD- Đội
	
	
	GVCN 6D (4), TD 6 (8); CN 6ACD (6)
	
	18
	

	12
	Phạm Thị Vân
	CĐ KT Tin
	ĐH Tin
	
	
	GVCN 6A (4), Tin học 6 (8), 7(6)
	CNTT (1)
	19
	

	13
	Hoàng Thị Thảo
	CĐ MT- Đội
	ĐH MT
	
	
	MT 6 (4) + 7(3) + 8(3) 
	TPT, BTĐ(9)
	19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Minh Tân
	CĐ Sử-GDCD
	ĐH Sử
	GDCD
	
	GVCN 7C (4), GDCD 6,7,8,9 (12)
	TTCM (3)
	19
	

	15
	Đỗ Thị Đào
	CĐ Văn 
	ĐH Văn 
	
	
	GVCN 9A (4), Văn 9AB,7C (14)
	TP
	18
	

	16
	Lê Thị Châm
	CĐ Văn
	ĐH Văn
	
	
	GVCN 8A (4); Văn 8AB (8)
	CSVC, LĐ(4)
	16
	

	17
	Nguyễn Thị Chính
	CĐ Văn
	ĐH Văn
	
	
	GVCN 7B (4), Văn 8C,7AB(12); 
	
	16
	

	18
	Nguyễn Thị Hoa
	CĐ Văn
	CĐ Văn
	
	
	GVCN 6B (4), Văn 6ABCD (16).
	
	20
	

	19
	Nguyễn Văn Diện
	CĐ Văn- Sử
	CĐ Văn- Sử
	Sử
	
	Sử 6 (4); Sử 7 (6), Sử 8 (3), Sử 9 (4)
	TTr (2)
	19
	

	20
	Nguyễn Văn Chiến
	CĐ Địa
	ĐH Địa
	
	
	Địa 6 (4); Địa 7 (6), Địa 8 (6), Địa 9 (2)
	
	18
	

	21
	Đỗ Thị Thu Hương
	CĐ T.Nga
	ĐH T.Anh
	
	
	T.Anh 9AB (4), T.Anh 6 (12)
	CTCĐ (3)
	19
	

	22
	Nghiêm T.Thu Hằng
	CĐ T.Anh
	ĐH T.Anh
	
	
	T.Anh 8 (9), T.Anh 7 (9)
	
	18
	

	23
	Nguyễn Thị Phúc
	CĐ Nhạc
	ĐH Âm nhạc
	
	
	GVCN 7A (4); Nhạc 6, 7, 8, 9 (12); 
	
	16
	

	24
	Vũ Thị Quyến
	CĐ Văn
	ĐH Văn
	
	
	GVCN 6C (4), Văn 6C (4); TC Văn 9,8 (5)
	
	15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Huế
	TC VT
	CĐ QTVP
	
	
	Văn thư (TKHĐ)
	TT Tổ HC
	
	

	26
	Phạm Thị Thu Oanh
	TC Thiết bị
	CĐ Thiết bị
	
	
	Thiết bị
	
	
	

	27
	Đào Thị Cẩm
	TC Kế toán
	CĐ Kế toán
	
	
	Kế toán
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Hoà
	CĐ Thư viện
	CĐ Thư viện
	
	
	Thư viện 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                               Cao An, ngày 11 tháng 03  năm 2017
                                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                                                   NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

	PHÒNG GD - ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CAO AN
-------------------
	PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2016-2017 

--------------------
                                                   Thực hiện: Từ ngày 20 tháng 02 năm 2017


	S

TT
	HỌ VÀ TÊN
	Trình độ chuyên môn
	Phân công giảng dạy, kiêm nhiệm
	Tổng số tiết giảng dạy, kiêm nhiệm
	Ghi chú

	
	
	CM gốc
	Hiện nay
	Môn

2 
đã học
	Hiện đang học
	Giảng dạy 
	Kiêm nhiệm
	
	

	1
	Nguyễn Trường Sơn
	10+3 Toán-Lý
	ĐH Toán
	Tin 
	
	TC Toán 9AB (2)
	
	2
	HT

	2
	Phạm Thị Hiền
	CĐ Toán
	ĐH Toán
	
	
	Toán 7A (4)
	
	4
	PHT

	3
	Phạm Văn Cử
	CĐ Toán
	ĐH Toán
	
	
	Toán 8AB (8), Toán 7BC (8)
	TTCM (3)
	19
	

	4
	Vũ Hữu Phong
	CĐ Toán- Tin
	ĐH Toán
	
	
	GVCN 9B (4), Toán 9AB, 8C (12), TC Toán 8 (3)
	
	19
	

	5
	Vũ Thị Phượng
	CĐ Toán- Tin
	CĐ Toán- Tin
	
	
	GVCN 6C (4), Toán 6ABCD (16)
	
	20
	

	6
	Bùi Thị Diễm
	ĐH Lý- Hoá
	ĐH Lý- Hoá
	
	
	GVCN 8C (4); Lý 6(4), 7 (3), Hoá 8 (6), CN 6B(2)
	
	19
	

	7
	Trần Thị Xuân Sắc
	CĐ Lý- CN
	CĐLý- CN
	
	
	GVCN 8B (4); Lí 9AB(4), 8 (3), CN 9 (2), 8 (6)
	
	19
	

	8
	Lê Thị Hường
	CĐ Hoá- Sinh 
	ĐH Sinh 
	
	
	Sinh 9 AB (4), 7ABC (6), 6ABCD (8)
	TP
	18
	

	9
	Lương Thị Liên
	CĐ Hoá- Sinh
	CĐ Hoá- Sinh 
	
	
	Hoá 9 (4), Sinh 8 (6), CN 7ABC (6) 
	
	16
	

	10
	Nguyễn Văn Hồng
	CĐ TD
	ĐH TD
	
	
	TD 7 (6), 8 (6), 9 (4)
	BD, NKTD (3)
	19
	

	11
	Nguyễn Xuân Phương
	CĐ TD- Đội
	CĐ TD- Đội
	
	
	GVCN 6D (4), TD 6 (8); CN 6ACD (6)
	
	18
	

	12
	Phạm Thị Vân
	CĐ KT Tin
	ĐH Tin
	
	
	GVCN 6A (4), Tin học 6 (8), 7(6)
	CNTT (1)
	19
	

	13
	Hoàng Thị Thảo
	CĐ MT- Đội
	ĐH MT
	
	
	MT 6 (4) + 7(3) + 8(3) 
	TPT, BTĐ(9)
	19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Minh Tân
	CĐ Sử-GDCD
	ĐH Sử
	GDCD
	
	GVCN 7C (4), GDCD 6,7,8,9 (12)
	TTCM (3)
	19
	

	15
	Đỗ Thị Đào
	CĐ Văn 
	ĐH Văn 
	
	
	GVCN 9A (4), Văn 9AB,7C (14), TCV 9A (1)
	TP
	19
	

	16
	Lê Thị Châm
	CĐ Văn
	ĐH Văn
	
	
	GVCN 8A (4); Văn 8AB (8), TC Văn 8AB,9B (3)
	CSVC, LĐ(4)
	19
	

	17
	Nguyễn Thị Chính
	CĐ Văn
	ĐH Văn
	
	
	GVCN 7B (4), Văn 8C,7AB(12); TC văn 8C (1)
	
	17
	

	18
	Nguyễn Thị Hoa
	CĐ Văn
	CĐ Văn
	
	
	GVCN 6B (4), Văn 6ABCD (16).
	
	20
	

	19
	Nguyễn Văn Diện
	CĐ Văn- Sử
	CĐ Văn- Sử
	Sử
	
	Sử 6 (4); Sử 7 (6), Sử 8 (3), Sử 9 (4)
	TTr (2)
	19
	

	20
	Nguyễn Văn Chiến
	CĐ Địa
	ĐH Địa
	
	
	Địa 6 (4); Địa 7 (6), Địa 8 (6), Địa 9 (2)
	
	18
	

	21
	Đỗ Thị Thu Hương
	CĐ T.Nga
	ĐH T.Anh
	
	
	T.Anh 9AB (4), T.Anh 6 (12)
	CTCĐ (3)
	19
	

	22
	Nghiêm T.Thu Hằng
	CĐ T.Anh
	ĐH T.Anh
	
	
	T.Anh 8 (9), T.Anh 7 (9)
	
	18
	

	23
	Nguyễn Thị Phúc
	CĐ Nhạc
	ĐH Âm nhạc
	
	
	GVCN 7A (4); Nhạc 6, 7, 8, 9 (12); 
	
	16
	

	28
	Vũ Thị Quyến
	CĐ Văn
	ĐH Văn
	
	
	(Nghỉ ốm dài hạn)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Huế
	TC VT
	CĐ QTVP
	
	
	Văn thư (TKHĐ)
	TT Tổ HC
	
	

	25
	Phạm Thị Thu Oanh
	TC Thiết bị
	CĐ Thiết bị
	
	
	Thiết bị
	
	
	

	26
	Đào Thị Cẩm
	TC Kế toán
	CĐ Kế toán
	
	
	Kế toán
	
	
	

	27
	Nguyễn Thị Hoà
	CĐ Thư viện
	CĐ Thư viện
	
	
	Thư viện 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                               Cao An, ngày 17 tháng 02  năm 2017
                                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                                                   NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

